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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Điều trị nhắm đích bằng thuốc ức chế hoạt tính tyrosine kinase trong CML đòi hỏi đánh giá lại giá trị các yếu tố tiên lượng kinh điển. 

Mục tiêu: Nghiên cứu sự liên quan giữa một số yếu tố tiên lượng kinh điển và khả năng đạt CCyR và CMR trong CML điều trị nhắm đích. 

Đối tượng và phương pháp: 86 bệnh nhân CML điều trị thuốc ức chế hoạt tính tyrosine kinase tại Viện HH-TM TW từ tháng 6/2010-6/2013. Nghiên cứu theo dõi dọc. 

Kết quả: (1) Mức độ lách to ít (≤ 10 cm dưới bờ sườn) và nồng độ hemoglobin > 120 g/l giúp làm tăng tỷ lệ CCyR (p < 0,05); (2) Phân tích đa biến cho thấy không có chỉ số tiên lượng nào trong các chỉ số kinh điển được nghiên cứu có ảnh hưởng đáng kể tới tỷ lệ bệnh nhân đạt được CCyR và CMR. 

Kết luận: Đa số yếu tố tiên lượng kinh điển không ảnh hưởng tới khả nặng đạt CCyR và CMR ở bệnh nhân CML điều trị nhắm đích. 
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SUMMARY
STUDY OF VALUES OF CERTAIN CLASSICAL PROGNOSTIC FACTORS IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

Background: Treatment with TKI in CML leads to the need of re-assessment of some classical prognostic factors. 

Purpose: To study the relationship between certain classical prognostic factors and ability of CCyR and CMR achievement in CML treated with TKI. 

Patients and methods: Follow-up study was carried out on 86 CML patients treated in NIHBT from 6/2010-6/2013. 

Results: (1) Single-variable analysis shows that minor splenomegaly (≤ 10 cm below costal margin) and hemoglobin concentration > 120 g/l were related to higher level of CCyR (p < 0,05); (2) Multi-variables analysis shows that all classical prognostic factors were not related to level of CCyR and CMR achievement. 

Conclusion: The majority of classical prognostic factors lost their prognostic values in CML patients treated with TKI in terms of ability of CCyR and CMR achievement.






